MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị KT
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết

Số CH
	Thông hiểu

Số CH
	Vận dụng

Số CH
	Vận dụng cao

Số CH
	

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn trích trong “Truyện Kiều”
	4
	1


	1


	0
	6


	Tỷ lệ % điểm
	30
	10
	10
	
	50

	2
	Viết
	Viết bài văn tự sự có yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, kết hợp ngôn ngữ đối thoại, độc thoại
	1*
	2*
	1*
	1*


	1



	Tỷ lệ % điểm
	10
	20
	10
	10
	50

	Tỷ lệ % điểm các mức độ
	40
	30
	20
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9- THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận

biết
	Thông 

hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn trích trong “Truyện Kiều”
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại truyện thơ Nôm, tên tác giả, tác phẩm. Hình thức ngôn ngữ để xây dựng nhân vật. Nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ ngữ.
Thông hiểu:

- Hiểu được vẻ đẹp nội tâm của nhân vật trong đoạn trích. 
Vận dụng:

- Trình bày được cách nghĩ, cách ứng xử của cá nhân gợi ra từ văn bản.
	4 TL
	1 TL
	1TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn tự sự có yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại.
 
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, đối tượng tự sự.

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…) của kiểu bài tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm; các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại.
Vận dụng: 

Viết được một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm, các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại. Văn viết mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, giàu cảm xúc.
Vận dụng cao: 

 Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, sử dụng thành thạo các yếu tố kết hợp và các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại.
	1TL*
	1 TL*
	1 TL*
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10


PHÒNG GD TIÊN PHƯỚC          KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG          MÔN: NGỮ VĂN 9

(Thời gian: 90 phút - không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU: (5,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

Tin sương luống những rày trông mai chờ.

Bên trời góc bể bơ vơ,

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân lai cách mấy nắng mưa,

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
Câu 1. Đoạn thơ trên trích ở tác phẩm nào? Ai là tác giả?
Câu 2. Tác phẩm chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào?
Câu 3. Các từ trời, bể, cửa trong đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Câu 4. Trong đoạn thơ, tác giả đã sử dụng hình thức ngôn ngữ gì để xây dựng nhân vật?

Câu 6. Qua đoạn thơ, em hiểu gì về nhân vật Thúy Kiều?
Câu 7. Trong đoạn thơ, Kiều nhớ Kim Trọng trước sau đó nhớ cha mẹ. Nếu em là nhân vật Thúy Kiều thì em sẽ chọn nhớ ai trước? Vì sao?
II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN: (5,0 điểm)
Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của em với thầy (cô) giáo cũ.
C. HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Hướng dẫn chung


Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, định điểm cho bài làm của học sinh cần căn cứ vào mức độ đạt được của hai yêu cầu: kiến thức và kỹ năng. Điểm lẽ toàn bài tính đến 0,25, sau đó làm tròn số đúng theo quy định. Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc ghi điểm, chú ý những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.

II. Đáp án và thang điểm

1. Phần đọc – hiểu: (5,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Đoạn trích trên trích từ tác phẩm “Truyện Kiều
- Tác giả: Nguyễn Du
	- 0,5 điểm

- 0,5 điểm

	Câu 2

(0,5 điểm)
	Tác phẩm chứa đoạn trích trên thuộc thể loại: truyện thơ Nôm.
	-0,5 điểm



	Câu 3

(0,75 điểm)
	Các từ trời, bể, cửa trong đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc
	- 0,75 điểm



	Câu 4

(0,75 điểm)
	Trong đoạn thơ, tác giả đã sử dụng hình thức ngôn ngữ độc thoại nội tâm
	- 0,75 điểm



	Câu 5

(1 điểm)
	HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo hướng đến những nội dung sau:     

- Kiều là người tình thủy chung 

- Kiều là người con hiếu thảo

- Có tấm lòng vị tha đáng trọng.

* Lưu ý: HS trả lời đủ 3 ý được 1 điểm, 2/3 ý được 0,75 điểm, 1/3 ý được 0,5 điểm. 
	1,0 điểm



	Câu 6
(1 điểm)
	* Học sinh có thể diễn đạt ý trả lời bằng nhiều cách khác nhau. Song nội dung cần bám sát yêu cầu của đề bài và đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Sau đây là một số gợi ý: 
- Mức 1: Học sinh trình bày nội dung đầy đủ, hợp lí, thuyết phục. 
 - Mức 2: Học sinh trình bày nội dung phù hợp nhưng chưa đầy đủ, chưa thuyết phục. 
 - Mức 3: Học sinh trình bày được nội dung phù hợp nhưng còn chung chung, sơ sài.  
- Mức 4: Học sinh trình bày được 1 khía cạnh của nội dung vấn đề.  
- Mức 5: Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đúng với yêu cầu của đề. 
	1,0 điểm
0,75 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0 điểm


2. Phần tạo lập văn bản: (5,0 điểm)

	Nội dung (Tiêu chí đánh giá)
	Điểm

	Tiêu chí đánh giá

1. Yêu cầu chung: 

a) Yêu cầu về kĩ năng: 
- Bài viết phải được tổ chức thành văn bản tự sự hoàn chỉnh; kết cấu hợp lý, diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, ...; biết sử dụng đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm...; biết sử dụng ngôi kể phù hợp. 
b) Yêu cầu về nội dung: Câu chuyện kể có tính chân thực, có ý nghĩa, thể hiện được nội dung về kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ.
 2. Yêu cầu cụ thể: 

a) Đảm bảo các phần của bài văn tự sự: Trình bày đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. 

 b) Xác định đúng đối tượng tự sự: Một kỉ niệm sâu sắc của bản thân với thầy (cô) giáo cũ của mình.
c) Viết bài: Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau: 
- Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ. 
- Thân bài:  
+ Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện. 
+ Kể lại được chuỗi sự việc gắn với bản thân và thầy (cô) giáo cũ tạo nên kỉ niệm sâu sắc.  
- Kết bài: Nêu được những suy cảm của bản thân về nội dung sự việc, về thầy (cô) giáo cũ được kể trong câu chuyện. 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, sự sáng tạo trong xây dựng trình tự kể, sử dụng ngôi kể, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nội dung kể. 
	0.25 điểm
0.25 điểm
0.5 điểm

3.0 điểm

0.5 điểm

0,25 điểm 

0,25 điểm




